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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 76/2024/NQ-HĐND    Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2024 
 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định tặng kỷ niệm chương  

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BẢY 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 ngày 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Xét Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 683/BC-PC ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

 Nghị quyết này quy định cụ thể về tên gọi, đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng 

kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích, quá trình cống hiến, đóng góp cho sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La. 

2. Đối tượng áp dụng 
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Cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người 

nước ngoài có thành tích hoặc có quá trình cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây 

dựng và phát triển tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Tên gọi kỷ niệm chương  

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”. 

Điều 3. Tiêu chuẩn, thời gian xét tặng kỷ niệm chương  

1. Kỷ niệm chương được tặng một lần cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp 

xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:  

a) Cá nhân là lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương (sau 

khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy). 

b) Cá nhân đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ sau: Bí thư Tỉnh 

ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu Quốc hội các khoá thuộc Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.  

c) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945, người 

hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 

Tám năm 1945, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 

dân, Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân 

dân, Nghệ nhân nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

d) Cá nhân là Bí thư xã, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã, chỉ 

huy các khu, đội du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên 

địa bàn tỉnh Sơn La.  

đ) Cá nhân là vận động viên, học sinh, sinh viên của tỉnh đạt giải nhất, nhì, 

ba (hoặc tương đương) trong các kỳ thi, giải đấu quốc tế. 

e) Cá nhân là nông dân thường trú trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được công 

nhận danh hiệu hộ sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh 02 lần hoặc danh hiệu sản 

xuất - kinh doanh giỏi cấp Trung ương 01 lần, trong thời gian đó đã được tặng ít 

nhất 01 Bằng khen (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bộ, ban, ngành, tỉnh). 

g) Cá nhân là người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, 

thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố có thời gian giữ chức danh: 

- Từ đủ 10 năm trở lên trong thời gian đó đã được tặng ít nhất 01 Bằng khen 

(Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bộ, ban, ngành, tỉnh). 

- Từ đủ 20 năm trở lên.  

- Từ đủ 25 năm đối với nữ, 30 năm đối với nam đã nghỉ hưu nhưng chưa đủ 

thời gian công tác theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này (thời 

gian được cộng dồn). 
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h) Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Sơn La từ đủ 20 năm trở lên: 

- Cá nhân đã hoặc đang đảm nhiệm các chức vụ, chức danh sau: Trưởng, 

Phó các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; Chánh Văn 

phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Giám đốc, 

Phó Giám đốc sở (hoặc tương đương); Trưởng, Phó cơ quan, ban ngành, tổ chức 

chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy, thành ủy, 

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện; Ủy viên Ủy ban 

kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng các tổ chức hội cấp tỉnh được giao biên chế. 

- Cá nhân đã được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên. 

i) Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Sơn La từ đủ 25 năm trở lên đối với 

nữ, từ đủ 30 năm trở lên đối với nam (thời gian được cộng dồn), gồm: Cán bộ, 

công chức, viên chức, công nhân, người lao động đang công tác trong các cơ quan 

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức chính trị 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Trung 

ương, các doanh nghiệp; lực lượng vũ trang.  

k) Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có 

đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn 

hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với 

tỉnh Sơn La (sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy).  

l) Trường hợp đặc biệt, cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực cho sự 

nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định 

(sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy). 

2. Kỷ niệm chương được xét tặng 01 lần/năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành 

lập tỉnh Sơn La (10/10); trường hợp xét tặng đột xuất thì thực hiện theo chỉ đạo của 

cấp có thẩm quyền. 

Điều 4. Những trường hợp được ưu tiên xét tặng kỷ niệm chương  

1. Cá nhân quy định tại điểm h, i khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này được ưu 

tiên xét tặng kỷ niệm chương như sau:  

a) Cá nhân nhận sổ hưu từ trước năm 1995 được đề nghị xét tặng sớm hơn 

07 năm so với thời gian quy định. 

b) Cá nhân là thương binh hoặc có con là Liệt sỹ được đề nghị xét tặng sớm 

hơn 05 năm so với thời gian quy định. 

c) Cá nhân đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân 

tộc, Huân chương Dũng cảm, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 

Huân chương Lao động; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công, 

Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú, Chiến sỹ thi 

đua toàn quốc trên địa bàn tỉnh Sơn La; cá nhân là huấn luyện viên, giáo viên trực 

tiếp huấn luyện, bồi dưỡng vận động viên, học sinh, sinh viên của tỉnh đạt giải 

nhất, nhì, ba (hoặc tương đương) trong các kỳ thi, giải đấu quốc tế; cá nhân công 
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tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên 

theo quy định của cấp có thẩm quyền được đề nghị xét tặng sớm hơn 03 năm so 

với thời gian quy định. 

2. Trường hợp cá nhân thuộc từ hai đối tượng ưu tiên trở lên thì được đề  

nghị xét tặng sớm hơn ở một mức cao nhất. 

Điều 5. Mức tiền thưởng và nguồn kinh phí thực hiện  

1. Mức tiền thưởng: 0,6 lần mức lương cơ sở.  

2. Kinh phí thực hiện: Được trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 

năm 2014 của HĐND tỉnh về quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho 

cá nhân có công đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh và Nghị quyết số 

53/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh về sửa đổi khoản 

5 Điều 2 Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của 

HĐND tỉnh Sơn La về quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá 

nhân có công đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La, khoá XV, kỳ họp chuyên đề 

thứ mười bảy thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 10 

tháng 02 năm 2024./. 

 
Nơi nhận:                                                                                          
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước; Chính phủ; 

- Các bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính;     

- Cục kiểm tra văn bản QPPL, BộTư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBMTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Thường trực HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các 

huyện, thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí;  

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu: VT, PC. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 289/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 

nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BẢY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.  

Xét Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 26 ngày 01 tháng 2024, Báo cáo số 

52/BC-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024  của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

694/BC-KTNS  ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử 

dụng đất ngân sách tỉnh như sau: 

1. Tổng vốn phân bổ: 54.600 triệu đồng.  

2. Phương án phân bổ 

Phân bổ chi tiết 54.600 triệu đồng cho 10 dự án trong kế hoạch đầu tư công 

năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh. 

(chi tiết tại Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ HĐND và các đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề 

thứ mười bảy thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 

thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 

 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH 

(Kèm theo Nghị quyết số 289/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 của HĐND tỉnh) 

Đơn vị: Triệu đồng 

TT Danh mục dự án 
Chủ 

đầu tư 

Quyết định                                   

phê duyệt dự án 

Kế hoạch                  

trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 nguồn 

thu tiền sử dụng đất Kế 

hoạch 

năm 

2024 

Ghi 

chú 

Số, ngày, 

tháng, năm 

Tổng mức đầu tư 

Tổng 

số 

TĐ:             

Đã giao 

đến hết 

ngày 

20/01/2024 

Tổng số 

TĐ: 

Ngân sách 

tỉnh 

 
Tổng số     860.124 753.124 457.677 131.308 54.600 

 
I CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ   564.265 457.265 325.029 47.318 29.901 

 
I.1 Khu công nghiệp và khu kinh tế   285.504 178.504 75.000 25.668 10.000 

 

1 
Khu công nghiệp Mai 

Sơn (giai đoạn I) 

Ban 

Quản lý 

các khu 

công 

nghiệp 

tỉnh 

2732 ngày  

08/11/2006; 

651 ngày 

24/3/2017 
285.504 178.504 75.000 25.668 10.000 

 

I.2 Giao thông   198.979 198.979 170.229 4.000 10.000  

1 
Đường nội thị thị trấn 

Bắc Yên, huyện Bắc Yên 

UBND 

huyện 

Bắc Yên 

280 ngày 

23/02/2023 198.979 198.979 170.229 4.000 10.000 
 

I.3 Nông, lâm nghiệp thủy lợi thủy sản  79.782 79.782 79.800 17.650 9.901 
 

1 

Thoát lũ khu vực 

Chiềng Sinh về Trung 

tâm thành phố Sơn La 

(giai đoạn I) 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

các công 

trình 

nông 

nghiệp 

và PTNT 

2647 ngày  

29/10/2021 
79.782 79.782 79.800 17.650 9.901 

 

II 
HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC 
55.479 55.479 56.727 31.733 14.699 

 

1 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND 

- UBND xã É Tòng, 

Thuận Châu 

UBND 

huyện 

Thuận 

Châu 

1675 ngày  

12/7/2021 
9.500 9.500 9.500 9.109 61 
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TT Danh mục dự án 
Chủ 

đầu tư 

Quyết định                                   

phê duyệt dự án 

Kế hoạch                  

trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 nguồn 

thu tiền sử dụng đất Kế 

hoạch 

năm 

2024 

Ghi 

chú 

Số, ngày, 

tháng, năm 

Tổng mức đầu tư 

Tổng 

số 

TĐ:             

Đã giao 

đến hết 

ngày 

20/01/2024 

Tổng số 

TĐ: 

Ngân sách 

tỉnh 

2 
Trụ sở Đảng ủy, HĐND 

- UBND xã Chiềng Ân 

UBND 

huyện 

Mường 

La 

1681 ngày  

12/7/2021 
9.400 9.400 9.400 6.929 2.471 

 

3 
Trụ sở Đảng ủy, HĐND 

- UBND xã Chiềng Hắc 

UBND 

huyện 

Mộc 

Châu 

1679 ngày  

12/7/2021 
9.427 9.427 9.427 5.353 3.369 

 

4 
Trụ sở Đảng ủy, HĐND  

- UBND xã Chiềng Khừa 

UBND 

huyện 

Mộc 

Châu 

2801 ngày 

15/11/2021 
8.328 8.328 9.500 4.951 2.809 

 

5 
Trụ sở Đảng ủy, HĐND 

- UBND xã Quang Minh 

UBND 

huyện 

Vân Hồ 

1671 ngày  

12/7/2021 
9.500 9.500 9.500 5.391 4.109 

 

6 
Trụ sở Đảng ủy, HĐND - 

UBND xã Chiềng Muôn 

UBND 

huyện 

Mường 

La 

2229 ngày  

30/10/2023 
9.324 9.324 9.400 

 
1.880 

 

III LĨNH VỰC KHÁC   240.380 240.380 75.921 52.257 10.000  

1 

Dự án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư tuyến 

đường quốc lộ 6 (đoạn 

tránh thành phố Sơn La) 

UBND 

thành 

phố, 

UBND 

huyện 

Mai Sơn 

77 ngày  

04/4/2018 
240.380 240.380 75.921 52.257 10.000 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 290/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quyết định thời gian bố trí vốn của các dự án sử dụng                                   

vốn ngân sách địa phương (cấp huyện) đã bố trí quá thời gian theo                         

quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BẢY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 26 ngày 01 tháng 2024, Báo cáo số 

52/BC-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

694/BC-KTNS  ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định thời gian bố trí vốn của các dự án sử dụng vốn ngân sách 

địa phương (cấp huyện) đã bố trí quá thời gian theo quy định tại khoản 2, Điều 52 

Luật Đầu tư công năm 2019 (có 01 Biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề 

thứ mười bảy thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 

thông qua./. 
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Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 291/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư các dự án thuộc kế hoạch  

đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương  

thực hiện tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển  

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BẢY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia;  Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 

4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia; 

Xét Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 507/BC-DT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh và  thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương thực 

hiện tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Nghị quyết số 230/NQ-HĐND 

ngày 04 tháng 10 năm 2023, Nghị quyết số 245/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 

2023 của HĐND tỉnh Sơn La, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án đường giao thông từ bản Suối 

Xáy đến trung tâm xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu. 

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 12.500 triệu đồng.  
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- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 14.900 triệu đồng, tăng 2.400 triệu đồng 

(ngân sách huyện). 

2. Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án cứng hóa đường giao thông từ 

bản Bua Hin - trung tâm xã Mường Hung, huyện Sông Mã. 

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 40.000 triệu đồng. 

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 35.200 triệu đồng, giảm 4.800 triệu đồng 

(ngân sách huyện). 

3. Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án cứng hoá đường liên xã Đá Đỏ 

- Kim Bon, huyện Phù Yên. 

- Quy mô đã phê duyệt 16,7 km, quy mô sau điều chỉnh 16,43 km, giảm 0,27 km. 

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 44.220 triệu đồng, tổng mức đầu tư sau 

điều chỉnh: 54.700 triệu đồng, tăng 10.480 triệu đồng (ngân sách huyện tăng 

10.912 triệu đồng, ngân sách trung ương giảm 432 triệu đồng).  

4. Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án cứng hóa đường từ bản Suối 

Gà - Chè Mè đến trung tâm xã Mường Bang, huyện Phù Yên.  

- Quy mô đã duyệt 7,5km, quy mô sau điều chỉnh 8,54 km, tăng 1,04 km. 

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 22.500 triệu đồng, tổng mức đầu tư sau 

điều chỉnh: 16.700 triệu đồng, giảm 5.800 triệu đồng (ngân sách huyện giảm 7.464 

triệu đồng, ngân sách trung ương tăng 1.664 triệu đồng). 

5. Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án cứng hóa đường liên xã từ bản 

Giáp Đất đến trung tâm xã Mường Thải, huyện Phù Yên. 

- Quy mô đã duyệt 10 km, quy mô sau điều chỉnh 6,1 km, giảm 3,9 km. 

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 30.000 triệu đồng, tổng mức đầu tư sau 

điều chỉnh: 21.000 triệu đồng, giảm 9.000 triệu đồng (ngân sách huyện giảm 2.760 

triệu đồng, ngân sách trung ương giảm 6.240 triệu đồng). 

6. Số vốn còn lại sau khi điều chỉnh để lại phân bổ chi tiết sau: 5.008 triệu 

đồng (ngân sách trung ương). 

(có Phụ biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

mười bảy thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
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Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT.DT 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 29-02-2024



P
hụ

 b
iể

u 

Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 Q

U
Y

 M
Ô

, T
Ổ

N
G

 M
Ứ

C
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

 C
Á

C
  D

Ự
 Á

N
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

 K
Ế

 H
O

Ạ
C

H
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

 C
Ô

N
G

  

   
   

   
   

   
   

   
   

T
R

U
N

G
 H

Ạ
N

 G
IA

I 
Đ

O
Ạ

N
 2

02
1-

20
25

 T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 T

IỂ
U

 D
Ự

 Á
N

 1
, D

Ự
 Á

N
 4

 C
H

Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 M
T

Q
G

   

   
   

   
   

   
  P

H
Á

T
 T

R
IỂ

N
 K

IN
H

 T
Ế

 -
 X

Ã
 H

Ộ
I 

V
Ù

N
G

 Đ
Ồ

N
G

 B
À

O
 D

Â
N

 T
Ộ

C
 T

H
IỂ

U
 S

Ố
 V

À
 M

IỀ
N

 N
Ú

I 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
29

1/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

31
/0

1/
20

24
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 
Đ

ơn
 v

ị t
ín

h:
 T

ri
ệu

 đ
ồn

g 

ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
   

   
   

   
   

đầ
u 

tư
 

Đ
ịa

 

đi
ểm

 

xâ
y 

dự
ng

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

D
ự

 k
iế

n 
tổ

ng
 m

ứ
c 

đầ
u 

tư
 

K
ế 

ho
ạc

h 

V
ốn

 

N
ST

W
 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

G
hi

 

ch
ú

 
Q

uy
 m

ô 
đầ

u 
tư

 đ
ã 

đư
ợc

 p
h

ê 
d

uy
ệt

 

Q
uy

 m
ô 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

đầ
u 

tư
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h
 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 

m
ứ

c 
   

   
   

  

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 N
ST

W
 

hỗ
 t

rợ
 

(1
.6

00
 tr

iệ
u 

đồ
ng

/K
m

) 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 

m
ứ

c 
 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 N
ST

W
 

hỗ
 t

rợ
 

(1
.6

00
 t

ri
ệu

 

đồ
ng

/K
m

) 

  
T

ổn
g 

số
 

  
  

  
  

  
14

9.
22

0 
81

.9
20

 
14

2.
50

0 
81

.9
20

 
81

.9
20

 
  

A
 

Đ
IỀ

U
 C

H
ỈN

H
 Q

U
Y

 M
Ô

, T
Ổ

N
G

 M
Ứ

C
 Đ

Ầ
U

 T
Ư

 D
Ự

 Á
N

  Đ
Ã

 Đ
Ư

Ợ
C

 P
H

Â
N

 

B
Ổ

 K
Ế

 H
O

Ạ
C

H
 V

Ố
N

 T
Ạ

I 
N

G
H

Ị 
Q

U
Y

Ế
T

 C
Ủ

A
 H

Đ
N

D
 T

ỈN
H

 

  
14

9.
22

0 
81

.9
20

 
14

2.
50

0 
76

.9
12

 
76

.9
12

 
  

I 
N

G
H

Ị 
Q

U
Y

Ế
T

 S
Ố

 2
30

/N
Q

-H
Đ

N
D

 N
G

À
Y

 0
4/

10
/2

02
3 

  
96

.7
20

 
53

.9
20

 
10

4.
80

0 
53

.4
88

 
53

.4
88

 
  

1 

Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 
từ

 b
ản

 

Su
ối

 X
áy

 đ
ến

 t
ru

ng
 t

âm
 

xã
 T

ân
 H

ợp
 

U
B

N
D

 

hu
yệ

n 
   

   
   

  

M
ộc

 C
hâ

u 

M
ộc

 

C
hâ

u 

20
23

  

- 

20
25

 

C
hi

ều
 d

ài
 t

uy
ến

 L
 =

 5
 

K
m

; 
G

T
N

T
 

cấ
p 

B
;  

   
   

   

B
m

ặt
 =

 3
,5

 m
, B

n 
= 

5,
0 

m
, 

m
ặt

 
đư

ờn
g 

B
T

X
M

 

(T
C

V
N

10
38

0:
20

14
) 

G
iữ

 n
gu

yê
n 

qu
y 

m
ô 

12
.5

00
 

8.
00

0 
14

.9
00

 
8.

00
0 

8.
00

0 

  

2 

Đ
ầu

 t
ư 

cứ
ng

 h
óa

 đ
ườ

ng
 

gi
ao

 th
ôn

g 
từ

 b
ản

 B
ua

 H
in

 

- 
tr

un
g 

tâ
m

 
xã

 
M

ườ
ng

 

H
un

g,
 

hu
yệ

n 
Sô

ng
 

M
ã,

 

tỉn
h 

Sơ
n 

L
a 

U
B

N
D

 

hu
yệ

n 

Sô
ng

 M
ã 

Sô
ng

 

M
ã 

20
23

 

- 

20
25

 

C
hi

ều
 d

ài
 t

uy
ến

 L
 =

 1
2 

K
m

; 
T

hi
ết

 k
ế 

th
eo

 t
iê

u 

ch
uẩ

n 
đư

ờn
g 

G
T

N
T

 

lo
ại

 B
 (

T
C

V
N

 1
03

80
 -

20
14

) 

G
iữ

 
ng

uy
ên

 
qu

y 
m

ô 

(C
hi

ều
 d

ài
 t

uy
ến

 L
= 

12
 

K
m

; 
T

hi
ết

 k
ế 

th
eo

 t
iê

u 

ch
uẩ

n 
đư

ờn
g 

G
T

N
T

 

lo
ại

 
B

 
(T

C
V

N
 

10
38

0-

20
14

):
 

 
T

uy
ến

 
 

1,
 

có
 

đi
ểm

 đ
ầu

 t
ại

 đ
iể

m
 đ

ấu
 

nố
i 

vớ
i 

đư
ờn

g 
bê

 t
ôn

g 

40
.0

00
 

19
.2

00
 

35
.2

00
 

19
.2

00
 

19
.2

00
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 29-02-2024 21



ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
   

   
   

   
   

đầ
u 

tư
 

Đ
ịa

 

đi
ểm

 

xâ
y 

dự
ng

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

D
ự

 k
iế

n 
tổ

ng
 m

ứ
c 

đầ
u 

tư
 

K
ế 

ho
ạc

h 

V
ốn

 

N
ST

W
 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

G
hi

 

ch
ú

 
Q

uy
 m

ô 
đầ

u 
tư

 đ
ã 

đư
ợc

 p
h

ê 
d

uy
ệt

 

Q
uy

 m
ô 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

đầ
u 

tư
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h
 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 

m
ứ

c 
   

   
   

  

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 N
ST

W
 

hỗ
 t

rợ
 

(1
.6

00
 tr

iệ
u 

đồ
ng

/K
m

) 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 

m
ứ

c 
 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 N
ST

W
 

hỗ
 t

rợ
 

(1
.6

00
 t

ri
ệu

 

đồ
ng

/K
m

) 

th
uộ

c 
bả

n 
B

ua
 

H
in

, 

đi
ểm

 
cu

ối
 

tạ
i 

ng
ã 

ba
 

Y
ên

 
Sơ

n,
 

xã
 

M
ườ

ng
 

H
un

g,
 

vớ
i 

tổ
ng

 
ch

iề
u 

dà
i 

L
1 

=
 7

,1
 k

m
; 

T
uy

ến
 

2,
 

có
 

đi
ểm

 
đầ

u 
tr

ùn
g 

vớ
i 

K
m

 2
 +

 9
69

 t
uy

ến
 

1,
 t

hu
ộc

 b
ản

 C
o 

B
ướ

m
, 

đi
ểm

 c
uố

i 
tạ

i 
bả

n 
K

éo
 

C
o,

 
xã

 
M

ườ
ng

 
H

un
g,

 

vớ
i 

tổ
ng

 c
hi

ều
 d

ài
 L

2 
=

 

2,
6 

km
; 

T
uy

ến
 

3,
 

có
 

đi
ểm

 
đầ

u 
tr

ùn
g 

vớ
i 

K
m

1 
+ 

08
7 

tu
yế

n 
2,

 

th
uộ

c 
bả

n 
N

à 
N

gầ
n,

 

đi
ểm

 c
uố

i 
tạ

i 
nh

à 
V

ăn
 

hó
a 

bả
n 

H
uổ

i 
Ỏ

i, 
xã

 

M
ườ

ng
 H

un
g,

 v
ới

 t
ổn

g 

ch
iề

u 
dà

i L
3 

= 
2,

3 
km

. 

3 

C
ứn

g 
ho

á 
đư

ờn
g 

liê
n 

xã
 

Đ
á 

Đ
ỏ 

- 
K

im
 B

on
, 

hu
yệ

n 

Ph
ù 

Y
ên

, t
ỉn

h 
Sơ

n 
L

a 

U
B

N
D

 

hu
yệ

n 

Ph
ù 

Y
ên

 

Ph
ù 

Y
ên

 

20
23

 

- 

20
25

 

C
hi

ều
 d

ài
 t

uy
ến

 L
=1

6,
7 

K
m

; 
Đ

ườ
ng

 G
T

N
T

 c
ấp

 

B
 

(T
C

V
N

 
10

38
0 

: 

20
14

).
 B

m
 =

 3
 m

; 
B

n 
=

 

4 
m

; m
ặt

 đ
ườ

ng
 B

T
X

M
 

C
hi

ều
 

dà
i 

tu
yế

n 
L

 
=

 

16
,4

3 
K

m
; 

Đ
ườ

ng
 

G
T

N
T

 
cấ

p 
B

 
(T

C
V

N
 

10
38

0:
 0

14
).

 B
m

 =
 3

 m
; 

B
n 

= 
4m

; 
m

ặt
 

đư
ờn

g 

B
T

X
M

 

44
.2

20
 

26
.7

20
 

54
.7

00
 

26
.2

88
 

26
.2

88
 

  

22 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 29-02-2024



ST
T

 
D

an
h 

m
ục

 d
ự

 á
n

 
C

hủ
   

   
   

   
   

đầ
u 

tư
 

Đ
ịa

 

đi
ểm

 

xâ
y 

dự
ng

 

T
hờ

i 

gi
an

 

th
ự

c 

hi
ện

 

Q
uy

 m
ô 

đầ
u 

tư
 

D
ự

 k
iế

n 
tổ

ng
 m

ứ
c 

đầ
u 

tư
 

K
ế 

ho
ạc

h 

V
ốn

 

N
ST

W
 

gi
ai

 đ
oạ

n 

20
21

-2
02

5 

G
hi

 

ch
ú

 
Q

uy
 m

ô 
đầ

u 
tư

 đ
ã 

đư
ợc

 p
h

ê 
d

uy
ệt

 

Q
uy

 m
ô 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

đầ
u 

tư
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h
 

Đ
ã 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
 

Đ
ề 

ng
hị

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h

 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 

m
ứ

c 
   

   
   

  

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 N
ST

W
 

hỗ
 t

rợ
 

(1
.6

00
 tr

iệ
u 

đồ
ng

/K
m

) 

D
ự

 k
iế

n 

tổ
ng

 

m
ứ

c 
 

đầ
u 

tư
 

T
ro

ng
 đ

ó:
 

V
ốn

 N
ST

W
 

hỗ
 t

rợ
 

(1
.6

00
 t

ri
ệu

 

đồ
ng

/K
m

) 

II
 

N
G

H
Ị 

Q
U

Y
Ế

T
 S

Ố
 2

45
/N

Q
-H

Đ
N

D
 N

G
À

Y
 1

5/
11

/2
02

3 
 

 
52

.5
00

 
28

.0
00

 
37

.7
00

 
23

.4
24

 
23

.4
24

 
 

1 

C
ứn

g 
hó

a 
đư

ờn
g 

từ
 b

ản
 

Su
ối

 
G

à 
- 

C
hè

 
M

è 
đế

n 

tr
un

g 
tâ

m
 

xã
 

M
ườ

ng
 

B
an

g,
 h

uy
ện

 P
hù

 Y
ên

 

U
B

N
D

 

hu
yệ

n 

Ph
ù 

Y
ên

 

Ph
ù 

Y
ên

 

20
23

 

- 

20
25

 

X
ây

 
dự

ng
 

đạ
t 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
đư

ờn
g 

G
T

N
T

 c
ấp

 

B
 (

th
eo

 T
C

V
N

10
38

0 
: 

20
14

 đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 

nô
ng

 
th

ôn
 

– 
yê

u 
cầ

u 

th
iế

t 
kế

);
 

C
hi

ều
 

dà
i 

tu
yế

n 
L

 =
 7

,5
 k

m
; 

B
nề

n 

= 
5 

m
 (

4,
0 

m
);

 B
m

ặt
 =

 

3,
5 

m
 

(3
,0

 
m

);
 

m
ặt

 

đư
ờn

g 
B

T
X

M
 

X
ây

 
dự

ng
 

đạ
t 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
đư

ờn
g 

G
T

N
T

 c
ấp

 

B
 (

th
eo

 T
C

V
N

10
38

0 
: 

20
14

 Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 

nô
ng

 
th

ôn
 

– 
yê

u 
cầ

u 

th
iế

t 
kế

);
 

C
hi

ều
 

dà
i 

tu
yế

n 
L

 
= 

8,
54

 
km

; 

B
nề

n 
= 

5 
m

 
(4

,0
 

m
);

 

B
m

ặt
 =

 3
,5

 m
 (

3,
0 

m
);

 

m
ặt

 đ
ườ

ng
 B

T
X

M
 

22
.5

00
 

12
.0

00
 

16
.7

00
 

13
.6

64
 

13
.6

64
 

  

2 

C
ứn

g 
hó

a 
đư

ờn
g 

liê
n 

xã
 từ

 

bả
n 

G
iá

p 
Đ

ất
 

đế
n 

tr
un

g 

tâ
m

 x
ã 

M
ườ

ng
 T

hả
i h

uy
ện

 

Ph
ù 

Y
ên

 

U
B

N
D

 

hu
yệ

n 

Ph
ù 

Y
ên

 

Ph
ù 

Y
ên

 

20
23

 

- 

20
25

 

X
ây

 
dự

ng
 

đạ
t 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
đư

ờn
g 

G
T

N
T

 c
ấp

 

B
 

(t
he

o 
T

C
V

N
10

38
0:

 

20
14

 Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 

nô
ng

 
th

ôn
 

– 
yê

u 
cầ

u 

th
iế

t 
kế

);
 

C
hi

ều
 

dà
i 

tu
yế

n 
L

 =
 1

0 
km

; 
B

nề
n 

= 
5 

m
 (

4,
0 

m
);

 B
m

ặt
 =

 

3,
5 

m
 

(3
,0

 
m

);
 

m
ặt

 

đư
ờn

g 
B

T
X

M
 

X
ây

 
dự

ng
 

đạ
t 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
đư

ờn
g 

G
T

N
T

 c
ấp

 

B
 (

th
eo

 T
C

V
N

10
38

0 
: 

20
14

 Đ
ườ

ng
 g

ia
o 

th
ôn

g 

nô
ng

 
th

ôn
 

– 
yê

u 
cầ

u 

th
iế

t 
kế

);
 

C
hi

ều
 

dà
i 

tu
yế

n 
L

 =
 6

,1
 k

m
; 

B
nề

n 

= 
5 

m
 (

4,
0 

m
);

 B
m

ặt
 =

 

3,
5 

m
 

(3
,0

 
m

);
 

m
ặt

 

đư
ờn

g 
B

T
X

M
 

30
.0

00
 

16
.0

00
 

21
.0

00
 

9.
76

0 
9.

76
0 

  

B
 

P
H

Â
N

 B
Ổ

 C
H

I 
T

IẾ
T

 S
A

U
 

 
 

 
  

  
 

 
 

5.
00

8 
5.

00
8 

  

  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 29-02-2024 23



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 292/NQ-HĐND Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT  

Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước                                              

thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh  
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ MƯỜI BẢY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 27 tháng  01 năm 2024, Báo cáo số 

52/BC-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 

694/BC-KTNS ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện 09 dự án với diện tích 66.250 m2, trong đó: 

1. Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia 

tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp quốc gia (điểm a Khoản 3 Điều 62 Luật 

Đất đai): Gồm 01 dự án, diện tích đất thu hồi 18.250 m2. 

2. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, 

thủy lợi, cấp nước, điện lực, thông tin liên lạc… (điểm b Khoản 3 Điều 62 Luật 

Đất đai): Gồm 06 dự án, diện tích đất thu hồi 32.800 m2. 
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3. Dự án Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh 

trang đô thị, khu dân cư nông thôn… (điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): 

Gồm 02 dự án, diện tích đất thu hồi 15.200 m2. 

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười 

bảy thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 
 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 293/NQ-HĐND Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2024 

                                    

NGHỊ QUYẾT 

Bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,                                         

đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ MƯỜI BẢY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2024, Báo cáo số 

52/BC-UBND ngày 30 tháng 01năm 2024 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 

694/BC-KTNS ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ để thực hiện 07 dự án.  

Trong đó:  

- Đất trồng lúa (Đất chuyên trồng lúa nước): 7.344 m2 (đất ruộng 02 vụ) 

- Đất rừng phòng hộ (đất chưa có rừng): 44.215 m2.  

 (có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 
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2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười 

bảy thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;  
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh; 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 

Số: 294/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2024 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất;                                                                  

điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh 

 thông qua danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BẢY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2024, Báo cáo số 

52/BC-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024  của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

694/BC-KTNS ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất và điều chỉnh thời gian thực 

hiện đối với 08 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án Nhà nước 

thu hồi đất.  

(có 01 Biểu kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười 

bảy thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
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 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, 

UBMTTQVN các huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

- Lưu: VT, KTNS. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 
 

Số: 295/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Sơn La, ngày 31 tháng 01  năm 2024 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất;  

điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh  

thông qua cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BẢY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật 

Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Xét Tờ trình số 21/Tr-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2024, Báo cáo số 

52/BC-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 

694/BC-KTNS ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất, điều chỉnh thời gian thực hiện 

đối với 04 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. 

(có 01 biểu kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy 

thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
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 Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  

- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;  

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;  

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN các 

huyện, thành phố;  

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin  tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;  

- Lưu: VT, KTNS. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 29-02-2024 39



D
A

N
H

 M
Ụ

C
 Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

 D
IỆ

N
 T

ÍC
H

, 
L

O
Ạ

I 
Đ

Ấ
T

; 
Đ

IỀ
U

 C
H

ỈN
H

 T
H

Ờ
I 

G
IA

N
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

C
H

O
 P

H
É

P
 C

H
U

Y
Ể

N
 M

Ụ
C

 Đ
ÍC

H
 S

Ử
 D

Ụ
N

G
 Đ

Ấ
T

 Đ
Ã

 Đ
Ư

Ợ
C

 H
Đ

N
D

 T
ỈN

H
 T

H
Ô

N
G

 Q
U

A
 T

Ạ
I 

N
G

H
Ị 

Q
U

Y
Ế

T
 

 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
29

4/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

31
/0

1/
20

24
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 tỉ

nh
) 

 

T
T

 
T

ên
 d

ự
 á

n,
   

   
   

   
   

   
  

cô
ng

 t
rì

n
h

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

hự
c 

hi
ện

 

D
iệ

n 
tí

ch
 đ

ã 
đư

ợc
 H

Đ
N

D
 t

ỉn
h 

th
ôn

g 
qu

a 
(m

2 ) 
D

iệ
n 

tí
ch

 s
au

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 b
ổ 

su
ng

 (
m

2)
 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

th
ời

 g
ia

n 

th
ự

c 
hi

ện
 

(n
ăm

) 

N
gh

ị q
u

yế
t 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 

th
ôn

g 
qu

a 

dự
 á

n 
th

u 

hồ
i đ

ất
 

D
iệ

n 
tí

ch
 

ch
uy

ển
 

m
ụ

c 
đí

ch
 

(m
2 ) 

T
ro

ng
 đ

ó 

D
iệ

n 
tí

ch
 

ch
uy

ển
 

m
ụ

c 
đí

ch
 

(m
2 ) 

T
ro

ng
 đ

ó 

Đ
ất

 t
rồ

n
g 

lú
a 

Đ
ất

   
   

   
   

 

rừ
ng

 P
H

 

Đ
ất

 

rừ
ng

 

Đ
D

 

Đ
ất

 t
rồ

n
g 

lú
a 

Đ
ất

 

rừ
ng

 

P
H

 

Đ
ất

 

rừ
ng

 

đặ
c 

dụ
ng

 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 

lú
a 

   
   

   
   

   

02
 v

ụ
 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 

lú
a 

01
 

vụ
 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 
 

lú
a 

2 
vụ

 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 

lú
a 

   
   

   
   

01
 v

ụ
 

1 
2 

3 
4 

5=
6+

…
9 

6 
7 

8 
9 

10
=

11
   

 

+
...

14
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

 
H

uy
ện

 M
ai

 S
ơn

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

1 

D
ự 

án
 k

hu
 d

i 
tíc

h 
lịc

h 

sử
 

N
gã

 
ba

 
C

ò 
N

òi
, 

hu
yệ

n 
M

ai
 S

ơn
 

X
ã 

   
   

   
   

   
 

C
ò 

N
òi

 

25
2 

   
   

   
   

   
   

   

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 

9/
12

/2
02

0 

44
.0

00
 

4.
00

0 
 

40
.0

00
 

 
 

 
 

 
 

20
24

 

- 

20
26

 

2 

Đ
ườ

ng
 M

ườ
ng

 C
ha

nh
 

(b
ản

 
H

ịa
) 

- 
T

T
 

xã
 

C
hi

ền
g 

N
ơi

, 
hu

yệ
n 

M
ai

 S
ơn

 

X
ã 

M
ườ

ng
 

C
ha

nh
,  

   
xã

 

C
hi

ền
g 

N
ơi

 

25
2 

   
   

   
   

   
   

   

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 

9/
12

/2
02

0 

22
5.

00
0 

10
.0

00
 

5.
00

0 
19

0.
00

0 
 

 
 

 
 

 

20
24

 

- 

20
26

 

 
H

uy
ện

 M
ư

ờn
g 

L
a 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3 
Đ

ầu
 

tư
 

ch
ợ 

xã
 

N
gọ

c 

C
hi

ến
, h

uy
ện

 M
ườ

ng
 L

a 

X
ã 

N
gọ

c 

C
hi

ến
 

 1
30

   
   

   
   

   
   

   
 

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 

08
/1

1/
20

22
 

4.
97

2 
4.

97
2 

 
 

 
11

.3
65

 
 

11
.3

65
 

 
 

 

40 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 29-02-2024



T
T

 
T

ên
 d

ự
 á

n,
   

   
   

   
   

   
  

cô
ng

 t
rì

n
h

 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 t

hự
c 

hi
ện

 

D
iệ

n 
tí

ch
 đ

ã 
đư

ợc
 H

Đ
N

D
 t

ỉn
h 

th
ôn

g 
qu

a 
(m

2 ) 
D

iệ
n 

tí
ch

 s
au

 đ
iề

u 
ch

ỉn
h,

 b
ổ 

su
ng

 (
m

2)
 

Đ
iề

u 

ch
ỉn

h 

th
ời

 g
ia

n 

th
ự

c 
hi

ện
 

(n
ăm

) 

N
gh

ị q
u

yế
t 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 

th
ôn

g 
qu

a 

dự
 á

n 
th

u 

hồ
i đ

ất
 

D
iệ

n 
tí

ch
 

ch
uy

ển
 

m
ụ

c 
đí

ch
 

(m
2 ) 

T
ro

ng
 đ

ó 

D
iệ

n 
tí

ch
 

ch
uy

ển
 

m
ụ

c 
đí

ch
 

(m
2 ) 

T
ro

ng
 đ

ó 

Đ
ất

 t
rồ

n
g 

lú
a 

Đ
ất

   
   

   
   

 

rừ
ng

 P
H

 

Đ
ất

 

rừ
ng

 

Đ
D

 

Đ
ất

 t
rồ

n
g 

lú
a 

Đ
ất

 

rừ
ng

 

P
H

 

Đ
ất

 

rừ
ng

 

đặ
c 

dụ
ng

 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 

lú
a 

   
   

   
   

   

02
 v

ụ
 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 

lú
a 

01
 

vụ
 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 
 

lú
a 

2 
vụ

 

Đ
ất

 

ru
ộn

g 

lú
a 

   
   

   
   

01
 v

ụ
 

1 
2 

3 
4 

5=
6+

…
9 

6 
7 

8 
9 

10
=

11
   

 

+
...

14
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

 
T

hà
n

h 
ph

ố 
Sơ

n 
L

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 

D
ự 

án
 

H
ạ 

tầ
ng

 
kh

u 

dâ
n 

cư
 lô

 s
ố 

1A
, t

hà
nh

 

ph
ố 

Sơ
n 

L
a 

Ph
ườ

ng
 

C
hi

ền
g 

C
ơi

 

 2
73

   
   

   
   

   
   

   
 

N
Q

-H
Đ

N
D

 

ng
ày

 

29
/4

/2
02

1 

59
.4

00
 

59
.4

00
 

 
 

 
61

.5
00

 
61

.5
00

 
 

 
 

20
24

 

- 

20
26

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 29-02-2024 41



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 297/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2030 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BẢY 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căm cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 

năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt 

Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính 

trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;  

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 

26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 

25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;  

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050;  

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08 tháng 09 năm 2023 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị;  
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Xét Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 27 ngày 01 tháng 2024, Báo cáo số 

52/BC-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

694/BC-KTNS  ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2030 

(Chi tiết một số nội dung chính của Chương trình tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề 

thứ mười bảy thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 

thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                     

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, KTNS. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2030 
 (Kèm theo Nghị quyết số 297/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 của HĐND tỉnh) 

 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Quan điểm 

- Phù hợp với định hướng của hệ thống đô thị quốc gia, phù hợp với sự 

phân bố của các vùng kinh tế trong tỉnh, phù hợp với cấu trúc chiến lược tổng thể 

kinh tế xã hội an ninh quốc phòng; nhằm khai thác tối đa các động lực phát triển, 

đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Sơn La có trọng điểm, với định hướng hình 

thành các đô thị lớn gắn với đường vành đai xanh bảo vệ đô thị, làm hạt nhân thúc 

đẩy các đô thị khác cùng phát triển. Nâng cấp đô thị theo hướng phát triển cả chiều 

rộng lẫn chiều sâu và gia tăng tiện ích, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bản sắc 

đô thị. 

- Xây dựng mô hình phát triển đô thị tỉnh Sơn La hướng tới tiêu chí đô thị 

bền vững thông minh, đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện phát 

triển đô thị và nông thôn đồng bộ, giải quyết khắc phục các định hướng còn yếu, 

thiếu của đô thị, tạo sự liên kết giữa các lĩnh vực, đáp ứng các nhu cầu cơ bản về 

vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, con 

người và thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng 

lượng bảo vệ tốt môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái. 

- Xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với 

điều kiện của đô thị miền núi, theo yêu cầu khai thác, sử dụng và chương trình phát 

triển của mỗi đô thị. 

- Kết hợp chặt chẽ với việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội; 

đối với các đô thị dọc hàng lang biên giới phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ 

và giữ vững chủ quyền quốc gia. 

2. Mục tiêu phát triển 

- Sắp xếp lại hệ thống đô thị, tập trung phát triển các đô thị lớn, tạo sức hút 

lớn làm đầu kéo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Sơn La. Đẩy 

nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa; phát triển đô thị bền vững, thông 

minh, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, giàu bản sắc văn hóa.  

- Phát triển hệ thống đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển của 

từng vùng, từng địa phương; có tính chất, chức năng, bản sắc nổi bật; bảo đảm phát 

triển bền vững. Bổ sung thêm tính chất đô thị, giảm bớt tính chất tổng hợp, gia 

tăng tính chất chuyên ngành đô thị và phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.  

44 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 29-02-2024



- Từng bước xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới đô thị tỉnh Sơn La có hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh, có môi trường và 

chất lượng sống tốt, có nền kiến trúc đô thị tiên tiến, giầu bản sắc; có tính cạnh 

tranh cao trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc và cả nước. 

- Làm cơ sở để lập chương trình phát triển của từng đô thị, xây dựng đề án 

đánh giá phân loại, nâng loại đô thị, thành lập cấp hành chính đô thị. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

1. Giai đoạn đến năm 2025 

1.1. Tỷ lệ đô thị hóa: 20,6% 

1.2. Về hệ thống đô thị toàn tỉnh đến năm 2025 gồm 16 đô thị, cụ thể: 

- Một đô thị loại II (01): Thành phố Sơn La. 

- Hai đô thị loại IV (02): Đô thị Mộc Châu (toàn bộ địa giới hành chính 

huyện Mộc Châu); thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. 

- Mười ba đô thị loại V (13): Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã (MR); Thị 

trấn Phù Yên, huyện Phù Yên (MR); Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La; Thị trấn 

Thuận Châu, huyện Thuận Châu (MR); Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu 

(MR); Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên; đô thị Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp; Đô thị 

Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai (MR); Đô thị Vân Hồ, huyện Vân Hồ; Đô thị 

Gia Phù, huyện Phù Yên; Đô thị Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; Đô thị Tông 

Lạnh, huyện Thuận Châu; Đô thị Chiềng Khương, huyện Sông Mã. 

(Danh mục, lộ trình và kế hoạch thực hiện phân loại đô thị, thành lập, điều 

chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị tại Biểu 01 kèm theo) 

1.3. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh: 

0,002%. 

1.4. Các chỉ tiêu thống kê phát triển đô thị phấn đấu đáp ứng nhu cầu thực tế 

phát triển đô thị 

- Quy mô dân số đô thị: 287.782 người; 

- Quy mô đất dân dụng đô thị: 2.734,7 ha; 

- Quy mô đất đơn vị ở trung bình: 1.582,8 ha; 

- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch: 94%; 

- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn: 50%; 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 92,5%; 

- Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom: 88%; 

- Tỷ lệ nước thải sinh hoạt của các đô thị được thu gom và xử lý: 20 - 25%; 
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- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện: 100%. 

2. Giai đoạn 2026 - 2030 

2.1. Tỷ lệ đô thị hóa: 25,8% 

2.2. Về hệ thống đô thị toàn tỉnh có 17 đô thị, cụ thể:  

- Một (01) đô thị loại II: Thành phố Sơn La (MR); 

- Sáu (06) đô thị loại IV: Đô thị Mộc Châu; Thị trấn Sông Mã, huyện Sông 

Mã; Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (MR); Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên; 

thị trấn Ít Ong, huyện Mường La; Thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu;  

- Mười (10) đô thị loại V: Thị trấn Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai; thị 

trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên (MR); Thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp; Thị trấn 

Yên Châu, huyện Yên Châu; Thị trấn Vân Hồ, huyện Vân Hồ; Đô thị Phiêng 

Khoài, huyện Yên Châu; Đô thị Gia Phù, huyện Phù Yên; Đô thị Tông Lạnh, 

huyện Thuận Châu; Đô thị Chiềng Khương, huyện Sông Mã; đô thị Ngọc Chiến, 

huyện Mường La. 

(Danh mục, lộ trình và kế hoạch thực hiện phân loại đô thị, thành lập, điều 

chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị tại Biểu 01 kèm theo) 

2.3. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh: 

0,0026%.  

2.4. Các chỉ tiêu thống kê phát triển đô thị phấn đấu đáp ứng nhu cầu thực tế 

phát triển đô thị 

- Quy mô dân số đô thị: 376.619 người; 

- Quy mô đất dân dụng đô thị: 3.578,5 ha; 

- Quy mô đất đơn vị ở trung bình: 2.071,7 ha; 

- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch: 96%; 

- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn: 60%; 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom xử lý: 98%; 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom: 93%; 

- Tỷ lệ nước thải sinh hoạt của các đô thị được thu gom và xử lý: Tỷ lệ nước 

thải đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt > 50% đối với 

đô thị loại II trở lên, > 20% đối với đô thị còn lại; 

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện: 100%. 

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ ÁN TRỌNG TÂM ĐỂ TỪNG BƯỚC 

THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ 

Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí 

hậu; đô thị thông minh, tăng trưởng xanh (nội dung cụ thể về thời gian, nguồn lực, 
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đơn vị chủ trì thực hiện, kết quả cụ thể của các đề án sẽ được cụ thể khi triển khai 

lập, phê duyệt và thực hiện từng dự án cụ thể). (Có biểu 02 kèm theo). 

IV. NGUỒN LỰC VÀ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN LỰC, DANH MỤC 

THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SỬ 

DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC 

NGOÀI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 

1. Các nguồn lực và việc sử dụng nguồn lực, nguồn vốn đầu tư công và các 

nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công 

1.1. Nguồn ngân sách nhà nước 

- Là nguồn vốn có vai trò hết sức quan trọng để đầu tư các công trình thiết 

yếu, cấp bách, các công trình phục vụ lợi ích cộng đồng mà khu vực tư nhân không 

đầu tư. Do nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp nên phải đẩy mạnh huy động các 

nguồn thu vào ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển.  

- Tiếp tục thực hiện giải pháp tăng nguồn thu, rà soát lại các nguồn thu trên 

địa bàn, tập trung khai thác các nguồn thu mới, đặc biệt là thu từ các dự án phát 

triển quỹ đất, khu đô thị, nhà ở thương mại... để góp phần tăng thu ngân sách. Tăng 

cường nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đối với những dự án trọng điểm 

để tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại đầu tư công theo hướng giảm đầu tư 

công trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó tập trung vốn vào các ngành, 

lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, các công trình, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, 

tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để thu hút nguồn vốn khu vực 

tư nhân trong và ngoài nước, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng, miền trong 

tỉnh và các tỉnh lân cận. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn vay để đầu tư kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội.   

1.2. Nguồn vốn nước ngoài 

- Từ các nhà đầu tư chiến lược, đầu tư vào các ngành công nghiệp đặc biệt là 

những dự án trọng điểm: điện khí, công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành dịch vụ 

logistics và du lịch.  

- Thu hút mạnh và có cải tiến mạnh mẽ trong thực hiện các dự án ODA; 

phối hợp tốt với các bộ, ngành Trung ương đẩy mạnh vận động các đối tác, các 

nhà tài trợ tiếp tục cung cấp ODA để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các công 

trình lớn về giao thông, cấp thoát nước, nước sạch vệ sinh môi trường, ứng phó 

biến đổi khí hậu. 

1.3. Nguồn lực ngoài Nhà nước  

- Tiếp tục thu hút tối đa nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa các hình thức huy 

động và sử dụng nguồn lực, nhất là các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; nguồn 

lực từ khu vực tư nhân và các thành phần kinh tế khác để xây dựng hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hình thức đối tác công tư (PPP).  
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- Ưu tiên thu hút các nguồn lực của xã hội phát triển các vùng kinh tế trọng 

điểm, các đô thị, các ngành mũi nhọn và công trình trọng điểm của Tỉnh, các dự án 

lớn mang tính liên kết vùng. Sử dụng hợp lý nguồn vốn Nhà nước trong việc tham 

gia các dự án PPP nhằm đảm bảo độ tin cậy, chia sẻ rủi ro trong đầu tư phát triển 

và kinh doanh các công trình dự án PPP. 

- Đầu tư vào các hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ, phát triển các khu 

đô thị, sản xuất nông nghiệp nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư 

sớm xây dựng và đưa vào khai thác các dự án lớn, đóng góp cho phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh: các nhà máy trong khu kinh tế, khu công nghiệp; dự án du lịch 

nghỉ dưỡng sinh thái; sân golf; các dự án cơ sở lưu trú, trung tâm thương mại, khu 

vui chơi giải trí, nhà ở thương mại... 

- Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, triển khai có hiệu quả phương thức “Nhà 

nước và Nhân dân cùng làm” để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, 

bê tông hoá đường giao thông nông thôn, thực hiện xã hội hoá các hoạt động giáo 

dục, đào tạo, y tế, văn hoá và thể dục thể thao. Thực hiện tốt việc lồng ghép các 

nguồn vốn để vừa tạo sức mạnh tổng hợp, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

2. Dự kiến nhu cầu kinh phí, nguồn vốn 

Dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện khoảng 431.997 tỷ đồng (Bốn trăm ba 

mươi mốt nghìn chín trăm chín bảy tỷ đồng). Trong đó: 

2.1. Giai đoạn đến năm 2025, dự kiến khoảng 191.997 tỷ đồng, gồm: 

- Nguồn ngân sách Trung ương khoảng: 22.430 tỷ đồng; 

- Nguồn ngân sách địa phương khoảng: 87.126 tỷ đồng; 

- Nguồn vốn hợp pháp khác khoảng khoảng: 82.441 tỷ đồng. 

2.2. Giai đoạn đến năm 2030, dự kiến khoảng 240.000 tỷ đồng, gồm: 

- Nguồn ngân sách Trung ương: khoảng 32.500 tỷ đồng;  

- Nguồn ngân sách địa phương khoảng: 105.000 tỷ đồng; 

- Nguồn vốn hợp pháp khác khoảng khoảng: 102.500 tỷ đồng. 

(Tổng mức đầu tư của các dự án/nhóm dự án sẽ được tính toán và xác định 

cụ thể trong từng giai đoạn tuỳ vào khả năng huy động nguồn vốn). 

3. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, thu hút đầu tư  

(Chi tiết tại Biểu 03, 04, 05 kèm theo). 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Về phát triển nguồn lực 

1.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 
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Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp tỉnh và cấp huyện, đáp ứng 

yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm 

quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung 

quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không gian, 

phân vùng sử dụng đất, hệ sinh thái tự nhiên, thể hiện được thông tin đến từng thửa 

đất. Việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất phải phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, tránh 

lãng phí trong phân bổ, quản lý và sử dụng đất. 

1.2. Thực hiện đúng các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất 

Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử 

dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng 

đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án 

có sử dụng đất; bảo đảm công khai, minh bạch. 

1.3. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích 

quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

- Quy định cụ thể việc khai thác hiệu quả quỹ đất tại các công trình kết cấu 

hạ tầng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chính sách ưu tiên cho người có 

đất ở bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở 

rộng theo quy định của pháp luật. 

- Quy định cơ chế góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai đối với các 

dự án phát triển, chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn. Kiên quyết thu hồi 

đất của tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp sử dụng đất không đúng mục 

đích, nhất là tại các vị trí có lợi thế, khả năng sinh lợi cao, ngăn chặn thất thoát 

vốn, tài sản nhà nước. 

1.4. Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động 

sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất 

Đẩy mạnh thương mại hoá quyền sử dụng đất. Xây dựng hệ thống thông tin 

thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai 

1.5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực 

quản lý nhà nước về đất đai 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; bố trí nguồn 

lực hợp lý để xây dựng, hoàn thiện đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

đất đai quốc gia; bảo đảm quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin tập trung, 

thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 

Tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất; 

thống kê, kiểm kê đất đai; giám sát sử dụng đất; bảo vệ, cải tạo và phục hồi chất 

lượng đất nhằm quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng đất phục vụ cho lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở sử dụng đất bền vững. 
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1.6. Thu điều tiết từ giá trị sử dụng đất phát sinh từ công tác thành lập đơn vị 

hành chính đô thị, quy hoạch đô thị, đề án nâng cấp, phân loại đô thị. 

2. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển đô thị 

2.1. Về cải cách thủ tục hành chính 

Thực hiện cải cách hành chính đối với các thủ tục cho thuê đất, cấp phép 

đầu tư, cấp phép xây dựng nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp 

có nhu cầu đầu tư, phát triển đô thị tại địa phương. Tiếp tục tạo điều kiện thuận 

lợi cho sự phát triển của các loại hình dịch vụ như kinh doanh bất động sản, xúc 

tiến thương mại... Tổ chức kiểm tra, rà soát các quy định của pháp luật trên các 

lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng và các chính sách khác liên quan 

đến đời sống dân cư đô thị để kịp thời kiến nghị Trung ương rà soát, điều chỉnh 

đồng bộ, đảm bảo môi trường pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý và phát triển 

đô thị bền vững. 

2.2. Đào tạo nguồn nhân lực phát triển đô thị 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực số, phục vụ các 

nhóm ngành có tiềm năng, lợi thế như: du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp 

công nghệ cao để đưa Sơn La nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm 

du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực chuyên 

môn tốt để đáp ứng yêu cầu về đổi mới phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 

mới. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà nước, kỹ năng, 

tác phong cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý./. 
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củ
a 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 

8 
K

hu
 d

u 
lịc

h 
th

ươ
ng

 m
ại

  

K
hu

 
đấ

t 
gi

áp
 

tu
yế

n 
đư

ờn
g 

31
,5

m
 đ

ầu
 t

uy
ến

 đ
ườ

ng
 t

iể
u 

kh
u 

sa
o 

đỏ
 

1,
 

xã
 

V
ân

 
H

ồ,
 

hu
yệ

n 
V

ân
 H

ồ 

T
he

o 
qu

y 
ho

ạc
h 

đư
ợc

 d
uy

ệt
 

0,
6 

 
10

0.
00

0 
  

9 
K

hu
 v

ui
 c

hơ
i g

iả
i t

rí
 tr

on
g 

và
 n

go
ài

 tr
ời

  
X

ã 
C

hi
ền

g 
K

ho
a 

T
he

o 
qu

y 
ho

ạc
h 

đư
ợc

 d
uy

ệt
 

23
,6

 
 N

hà
 đ

ầu
 tư

 

đề
 x

uấ
t  

Q
uy

 h
oạ

ch
 đ

ượ
c 

ph
ê 

du
yệ

t t
ại

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 7

30
/Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 0
9/

4/
20

20
 

10
 

K
hu

 d
ịc

h 
vụ

 d
u 

lịc
h 

X
ã 

Ph
iê

ng
 L

uô
ng

 
T

he
o 

qu
y 

ho
ạc

h 

đư
ợc

 d
uy

ệt
 

30
,0

4 
 N

hà
 đ

ầu
 tư

 

đề
 x

uấ
t  

Q
uy

 h
oạ

ch
 đ

ượ
c 

ph
ê 

du
yệ

t t
ại

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 7

30
/Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 0
9/

4/
20

20
 

11
 

Sâ
n 

go
lf

 
X

ã 
V

ân
 H

ồ 
T

he
o 

qu
y 

ho
ạc

h 

đư
ợc

 d
uy

ệt
 

15
8,

9 
 N

hà
 đ

ầu
 tư

 

đề
 x

uấ
t  

Q
uy

 h
oạ

ch
 đ

ượ
c 

ph
ê 

du
yệ

t t
ại

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 4

6/
Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 1
2/

01
/2

02
1 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 15 + 16/Ngày 29-02-2024 81



ST
T

 
T

ên
 d

ự
 á

n
 

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

Q
uy

 m
ô 

D
iệ

n 
tí

ch
 

 D
ự

 k
iế

n 
tổ

ng
 

vố
n 

đầ
u 

tư
  

 G
hi

 c
hú

  

12
 

Q
uầ

n 
th

ể 
du

 l
ịc

h,
 n

gh
ỉ 

dư
ỡn

g,
 s

in
h 

th
ái

 v
à 

vu
i 

ch
ơi

 g
iả

i t
rí

 
X

ã 
V

ân
 H

ồ 
T

he
o 

qu
y 

ho
ạc

h 

đư
ợc

 d
uy

ệt
 

19
9,

8 
 N

hà
 đ

ầu
 tư

 

đề
 x

uấ
t  

Q
uy

 h
oạ

ch
 đ

ượ
c 

ph
ê 

du
yệ

t t
ại

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 4

6/
Q

Đ
-U

B
N

D
 

ng
ày

 1
2/

01
/2

02
1 

13
 

C
ôn

g 
vi

ên
 c

hủ
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 298/NQ-HĐND Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập ngành giáo dục và đào tạo chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2024 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BẢY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính 

trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở 

Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai 

đoạn 2022 - 2026; Quyết định số 30-QĐ/BTCTW ngày 28 tháng 9 năm 2022 của 

Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2026; 

Quyết định số 2369-QĐ/BTCTW ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Ban Tổ chức 

Trung ương về biên chế của tỉnh Sơn La năm 2024; 

Xét Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 683/BC-PC ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.   

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập ngành giáo dục và đào tạo chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2024 

là 522 người.  

(có phụ lục kèm theo) 

Điều 2: Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết. 

 2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khóa XV, kỳ họp chuyên đề  thứ 

mười bảy thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
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Nơi nhận:                                           

- UBTV Quốc hội; Chính phủ;         

- UBTP của Quốc hội; UBTC-NS của Quốc hội;     

- Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;   

- Ban Tổ chức Trung ương;  

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; 

-  TT tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN; Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND  tỉnh; UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND , UBMTTQVN các 

huyện, thành phố; 

- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, lưu trữ lịch sử tỉnh; 

- Lưu VT, PC . 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC 

 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 CHƯA TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

STT Đơn vị hành chính 
Giáo viên 

mầm non 

Giáo viên 

Tiểu học 

Giáo viên 

THCS 

Giáo viên 

THPT 

Tổng số 

phân bổ  

 Tổng số 212 147 68 95 522 

I Sở Giáo dục và Đào tạo        95 95 

II Các huyện, thành phố 212 147 68  427 

1 Huyện Sông Mã 36 34 10  80 

2 Huyện Quỳnh Nhai  14 5 3  22 

3 Huyện Sốp Cộp 11 12 10  33 

4 Huyện Mộc Châu 14 2 -  16 

5 Thành phố Sơn La 6 3 4  13 

6 Huyện Thuận Châu  19 28 14  61 

7 Huyện Yên Châu  12 24 7  43 

8 Huyện Mai Sơn  37 21 6  64 

9 Huyện Phù Yên 18 4 7  29 

10 Huyện Mường La 17 6 3  26 

11 Huyện Bắc Yên 12 5 3  20 

12 Huyện Vân Hồ 16 3 1  20 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  


		ttthongtin@sonla.gov.vn
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